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1 4001 Tường Lê Việt Anh 14/11/2003 Kinh ĐH Kế toán UDCNTTCB; TA
Phường Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên
NV Kế toán 033987525

2 4002 Lê Thị Trinh 20/9/1994 Kinh ĐH Kế toán Tin B; TA B
Xã Mường Ảng, tỉnh Điện 

Biên
NV Kế toán 0789127999

3 4003 Giàng Thị Cúc 03/11/2002 Mông ĐH Kế toán
Xã Mường Toong, tỉnh Điện 

Biên
DTTS NV Kế toán 0363102446

4 4004 Trần Thu Hà 12/2/2003 Kinh ĐH Kế toán
Phường Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên
NV Kế toán 0705417968

5 4005 Tần A Pú 17/5/2003 Dao ĐH Kế toán UDCNTTCB
Xã Tủa Thàng, tỉnh Điện 

Biên
DTTS NV Kế toán 0817638582

6 4006 Trần Ngọc Sơn 16/7/2000 Kinh ĐH Kinh tế
Phường Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên
NV Kế toán 0967100770

7 4007 Lò Việt Trường 12/7/2001 Thái ĐH Kế toán
Xã Thanh Yên, tỉnh Điện 

Biên
DTTS NV Kế toán 0866394897

8 4008 Lò Thị Thu Thủy 07/2/1992 Thái CĐ
Sư phạm Hóa 

Sinh
Tin B

Phường Mường Lay, tỉnh 

Điện Biên
DTTS

NV Thiết bị 

thí nghiệm
0367392271

9 4009 Quàng Văn Tương 08/9/1990 Thái CĐ
Sư phạm Hóa 

Sinh

Xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện 

Biên
DTTS

NV Thiết bị 

thí nghiệm
0352223661

10 4010 Lù Thị An 21/1/1991 Thái CĐ
Thư viện thông 

tin

Xã Tuần Giáo, tỉnh Điện 

Biên
DTTS NV Thư viện 0372558028

11 4011 Khoàng Thị Anh 25/12/1994 Thái ĐH
Giáo dục chính 

trị

CC Thông tin thư 

viện; 

UDCNTTCB; TA 

Xã Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên
DTTS NV Thư viện 0353612586

12 4012 Đinh Thị Ngọc Ánh 17/7/1996 Thái CĐ Hành chính học CCNVTTTV
Xã Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên
DTTS NV Thư viện 0365262797

13 4013 Pòong Thị Đợi 01/7/2000 Thái ĐH
Pháp luật hành 

chính

CC thông tin thư 

viện

Xã Mường Chà, tỉnh Điện 

Biên
DTTS NV Thư viện 0979267725

14 4014 Vũ Thị Thu Hà 01/10/2002 Kinh ĐH
Thông tin thư 

viện

Phường Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên
NV Thư viện 0394629027

15 4015 Poòng Văn Hóa 01/08/1993 Thái ĐH Luật
ƯDCNTTCB, 

Tiếng Anh, Thông 

Xã Mường Chà, tỉnh Điện 

Biên
DTTS NV Thư viện 0365252742

16 4016 Lèng Văn Hòan 28/1/2000 Thái ĐH
Công tác thanh 

thiếu niên

UDCNTTCB; TA 

B1; CC nghiệp vụ 

Xã Mường Chà, tỉnh Điện 

Biên
DTTS NV Thư viện 0348030614
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17 4017 Lèng Văn Huế 21/10/1998 Thái ĐH
Quản lý nhà 

nước

CC nghiệp vụ 

thông tin thư viện; 
Xã Chà Tở, tỉnh Điện Biên DTTS NV Thư viện 0848444374

18 4018 Tao Thị Linh 10/03/1998 Thái ĐH; trung cấp
ĐH Văn hóa dân 

tộc thiểu số; TC 

ƯDCNTTCB, 

Tiếng Anh - B1; 

Xã Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên
DTTS NV Thư viện 0836553898

19 4019 Vàng A Minh 19/12/1997 Mông Trung cấp Pháp luật

CC nghiệp vụ 

thông tin thư viện; 

tin học ứng dụng

Xã Mường Toong, tỉnh Điện 

Biên
DTTS NV Thư viện 0914626941

20 4020 Thào Thị Ná 04/03/1995 Mông ĐH
Thông tin thư 

viện

Tiếng Anh,

ƯDCNTTCB

Xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn 

La
DTTS NV Thư viện 0962632651

21 4021 Lò Thị Nga 02/05/1993 Thái ĐH Xã hội học

Tiếng Anh - A2,

ƯDCNTTCB,

CC Thư viện

Xã Mường Chà, tỉnh Điện 

Biên
DTTS NV Thư viện 0355977374

22 4022 Chang Khừ Pứ 10/7/1999 Hà Nhì ĐH
Quản trị văn 

phòng

CC thư viện; 

UDCNTTCB
Xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên DTTS NV Thư viện 0352665652

23 4023 Lò Thị San 16/9/1989 Thái CĐ
Thư viện thông 

tin
Tin B

Phường Mường Lay, tỉnh 

Điện Biên
DTTS NV Thư viện 0919158976

24 4024 Vàng A Sếnh 02/3/1996 Mông CĐ Công tác xã hội

CC nghiệp vụ 

thông tin thư viện; 

Tin học ứng dụng; 

tiếng anh

Xã Pa Ham, tỉnh Điện Biên DTTS NV Thư viện 0389430943

25 4025 Quàng Thị Thích 07/1/1990 Thái CĐ
Thư viện thông 

tin

Xã Thanh Yên, tỉnh Điện 

Biên
DTTS NV Thư viện 0796010724

26 4026 Lò Minh Thiện 03/8/1995 Thái ĐH Luật

CC nghiệp vụ 

thông tin thư viện; 

tin học ứng dụng

Xã Sáng Nhè, tỉnh Điện 

Biên
DTTS NV Thư viện 0342823000

27 4027 Sùng A Tỉnh 03/04/1995 Mông ĐH Điều tra trinh sát
ƯDCNTTCB, Thư 

viện thiết bị

Xã Sáng Nhè, tỉnh Điện 

Biên
DTTS NV Thư viện 0394970782

28 4028 Thào A Tỉnh 08/3/1994 Mông ĐH Luật
CC Thông tin thư 

viện

Xã Mường Toong, tỉnh Điện 

Biên
DTTS NV Thư viện 0962516664

29 4029 Giàng A Tồng 05/6/1996 Mông ĐH Bác sĩ thú y

CC nghiệp vụ 

thông tin thư viện; 

tin học

Xã Mường Toong, tỉnh Điện 

Biên
DTTS NV Thư viện 0333898128

30 4030 Sùng A Vàng 27/5/1990 Mông ĐH Luật
CC Thông tin thư 

viện

Xã Mường Toong, tỉnh Điện 

Biên
DTTS NV Thư viện 0947427590

31 4031 Sồng Thị Chi 06/12/1999 Mông ĐH
Giáo dục chính 

trị
UDCNTTCB

Phường Mường Lay, tỉnh 

Điện Biên
DTTS

Tư vấn học 

sinh
0972490025

32 4032 Lê Lâm Duy 13/01/1999 Kinh ĐH Công tác xã hội
Tiếng Anh -B1, 

ƯDCNTTCB

Phường Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên
DTTS

Tư vấn học 

sinh
0337924800

33 4033 Quàng Thị Duyên 31/1/2003 La Ha ĐH
Tâm lý học 

trường học
UDCNTTCB

Xã Mường Khiêng, tỉnh Sơn 

la
DTTS

Tư vấn học 

sinh
0354286938
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34 4034 Đinh Thị Hợp 10/7/1993 Mường ĐH
Tâm lý học giáo 

dục

Tin học văn 

phòng; CC kỹ 

năng nghiệp vụ 

hành chính văn 

phòng và văn thư 

lưu trữ

Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La DTTS
Tư vấn học 

sinh
0867851327

35 4035 Đỗ Thị Quỳnh Hương 09/08/2000 Kinh ĐH Công tác xã hội Xã nà Bủng, tỉnh Điện Biên
Tư vấn học 

sinh
0333598778

36 4036 Khoàng Thị Thu Hương 19/5/1997 Thái ĐH Giáo dục học
Phường Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên
DTTS

Tư vấn học 

sinh
0364729997

37 4037 Lò Thị Thúy Quỳnh 05/04/2002 Thái ĐH Công tác xã hội

ƯDCNTTCB, 

CCBD NV sư 

phạm GD hòa 

nhập

Xã Thanh An, tỉnh Điện 

Biên
DTTS

Tư vấn học 

sinh
011302005707

38 4038 Phạm Thị Quỳnh Tâm 02/01/2002 Kinh ĐH Công tác xã hội
Phường Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên

Tư vấn học 

sinh
0812790089

39 4039 Lường Thị Thảo 10/10/2000 Lào ĐH Công tác xã hội
ƯDCNTTCB, 

Tiếng Anh - A2

Xã Núa Ngam, tỉnh Điện 

Biên
DTTS

Tư vấn học 

sinh
0961964091

40 4040 Vàng Thị Thu 03/06/2001 Mông ĐH Tâm lý học B3 Xã Na Sang, tỉnh Điện Biên DTTS
Tư vấn học 

sinh
0847923896

41 4041 Giàng A Tú 02/02/1999 Mông ĐH Công tác xã hội Xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu DTTS
Tư vấn học 

sinh
0964588744

42 4042 Khoàng Thị Chiến 14/3/1996 Thái ĐH
Kỹ thuật tài 

nguyên nước

CC Bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư 

lưu trữ

Xã Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên
DTTS NV Văn thư 0962622272

43 4043 Khoàng Thị Diệu 01/2/1996 Thái ĐH Luật kinh doanh
CC Văn thư lưu 

trữ

Xã Mường Toong, tỉnh Điện 

Biên
DTTS NV Văn thư 0966813259

44 4044 Giàng Cang Dinh 06/05/1996 Mông Trung cấp
Hành chính văn 

thư

Tiếng Anh - B, 

ƯDCNTTCB

Xã Sáng Nhè, tỉnh Điện 

Biên
DTTS NV Văn thư 0566667966

45 4045 Hạng A Dính 30/101997 Mông ĐH Luật
CC Văn thư lưu 

trữ
Xã nậm Kè, tỉnh Điện Biên DTTS NV Văn thư 0826719297

46 4046 Giàng A Dũng 25/6/2001 Mông ĐH Lưu trữ học
Xã Pú Nhung, tỉnh Điện 

Biên
DTTS NV Văn thư 0335160966

47 4047 Đinh Thị Thùy Dương 03/10/1986 Mường Trung cấp
Hành chính văn 

thư

Phường Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên
DTTS NV Văn thư 0852909288

48 4048 Lường Thị Linh 20/08/2002 Thái ĐH Pháp luật dân sự

Tiếng Anh, Văn 

thư lưu trữ, 

ƯDCNTTCB

Xã Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên
DTTS NV Văn thư 0348639365
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49 4049 Lò Văn Long 25/05/1995 Thái ĐH Giới và phát triển
Văn thư lưu trữ,

ƯDCNTTCB
Xã Huổi Một, tỉnh Sơn La DTTS NV Văn thư 0392275285

50 4050 Đoàn Phan Phúc 07/04/1993 Kinh

Trung cấp 

Dược;

Trung cấp 

công nghệ 

Việt Nhật

Dược; văn thư 

lưu trữ

Xã Thanh Yên, tỉnh Điện 

Biên
NV Văn thư 0837017976

51 4051 Lỳ Na Xó 03/4/1997 Hà Nhì ĐH
Phát triển nông 

thôn
UDCNTTCB; TA

Xã Mường Toong, tỉnh Điện 

Biên
DTTS NV Văn thư 0338458318

52 4052 Giàng A Sừ 13/9/1997 Mông ĐH
Quản lý nhà 

nước

CC Văn thư lưu 

trữ; UDCNTTCB

Xã Mường Pồn, tỉnh Điện 

Biên
DTTS NV Văn thư 0968574833

53 4053 Lù Thị Uyên 07/11/1995 Thái CĐ
Sư phạm Hóa 

học

ƯDCNTTCB, 

Tiếng Anh - B,

CC nghiệp vụ văn 

thư lưu trữ

Phường Mường Lay, tỉnh 

Điện Biên
DTTS NV Văn thư 0358714897

54 4054 Lò Thị Vân 10/9/1987 Thái ĐH Luật tổng hợp

CC Văn thư; CC 

thư viện thiết bị; 

CC tin; CC TA

Xã Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên
DTTS NV Văn thư 0343748706

55 4055 Lầu Thị Xế 02/03/2000 Mông ĐH
Kinh tế nông 

nghiệp

Văn thư lưu trữ, 

ƯDCNTTCB
Xã Co Mạ, tỉnh Sơn La DTTS NV Văn thư 0972909410

Tổng số: 55 thí sinh./.
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